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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Hiệu
 

Các Thẩm phán: Bà Lê Thị Thủy 

         Bà Lê Thị Phương Thanh 

- Thư ký phiên tòa: Đỗ Thị Thu Hà - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa tham gia phiên tòa: 

Ông Vũ Trọng Trạng - Kiểm sát viên.  

Ngày 07 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 02/2022/TLPT-HS 

ngày 04 tháng 01 năm 2022 đối với bị cáo Bùi Văn Phòng, do có kháng cáo của bị 

cáo Bùi Văn Phòng đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 62/2021/HS-ST ngày 30 

tháng 11 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. 

- Bị cáo có kháng cáo:  

  Bùi Văn Ph, sinh ngày 11 tháng 11 năm 1986; tại thị trấn L, huyện Ng, 

tỉnh Thanh Hóa; Nơi cư trú: Khu phố H, thị trấn L, huyện Ng, tỉnh Thanh Hóa; 

Nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: Không biết chữ; dân tộc: Mường; 

giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Văn N và bà Lê 

Thị M; có vợ là Phạm Thị D và 02 con, con lớn sinh năm 2004, con nhỏ sinh năm 

2006; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi 

nơi cư trú; vắng mặt. 

- Bị cáo không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị: Lê Đình T, 

vắng mặt. 

- Bị hại:  Anh Lê Thế L, sinh năm 1991, vắng mặt. 

 Nơi cư trú: Khu phố C, thị trấn L, huyện Ng, tỉnh Thanh Hóa. 

         Bà Lộc Thị T, sinh năm 1978, vắng mặt. 

Nơi cư trú: Khu phố H, thị trấn L, huyện Ng, tỉnh Thanh Hóa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 
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Lần 1: Đêm ngày 24/8/2021, Lê Đình T đi bộ từ nhà ra bãi đất trống gần 

quán Karaoke H, ở khu phố H, thị trấn L, huyện Ng (chủ quán là anh Lê Thế L 

sinh năm 1991; địa chỉ: Khu phố C, thị trấn L quán đang tạm dừng hoạt động để 

phòng chống dịch bệnh Covid -19 theo quy định) để bắt dế mèn, quá trình bắt dế 

mèn, phát hiện quán Karaoke H không có người trông coi bảo vệ, nên T đã nảy 

sinh ý định trộm cắp tài sản. T soi đèn xung quanh hàng rào bảo vệ, phát hiện có 

01 lỗ thủng trên hành rào lưới thép B40, nên đã chui qua hàng rào vào bên trong, 

đi vào khu bếp nhìn thấy chiếc tủ lạnh, do không có dụng cụ để tháo Block tủ 

lạnh, nên T đi về nhà lấy 01 chiếc tuốc-nơ-vít rồi quay lại quán theo đường cũ, sử 

dụng tuốc- nơ - vít tháo Block tủ lạnh rồi đưa ra bãi đất trống bên ngoài quán cất 

giấu. Đến sáng ngày 25/8/2021, T mang Block tủ lạnh đến khu vực gần cổng 

Bệnh viện đa khoa khu vực Ng để tìm nơi tiêu thụ, gặp anh Phạm Văn Th, T hỏi 

anh Th có biết nơi nào mua Block tủ lạnh để bán, anh Th hỏi T về nguồn gốc của 

chiếc Block tủ lạnh này, T nói với anh Th là của nhà không dùng đến nên đem 

bán, anh Th tin nên đồng ý mua với giá 100.000 đồng. Quá trình điều tra biết 

được chiếc Block này là tài sản trộm cắp nên anh Th đã tự nguyện giao nộp cho 

Cơ quan điều tra. 

 Lần thứ 2: Khoảng 21 giờ ngày 25/8/2021, T tiếp tục vào quán Karaoke H 

theo lối cũ để trộm cắp tài sản, phát hiện chiếc máy bơm nước đang đặt ở gần 

khu vực bếp, nên T tháo ống nước máy bơm và trộm cắp 01 máy bơm đưa ra 

ngoài khu vực quán, do máy bơm nặng nên T cất giấu ngay sát tường rào bên 

ngoài bãi đất trống, sau đó T đi bộ về nhà thì gặp Bùi Văn Ph nên T ngồi nhờ xe 

của Ph về nhà, T gạ Ph để bán máy bơm, Ph đồng ý mua. Do máy bơm nặng 

không thể tự mang về nên T nhờ Ph dùng xe môtô chở T đến nơi cất giấu cả hai 

khênh máy bơm lên xe, đưa về nhà Ph, Ph đưa cho Tiền 200.000 đồng. 

 Lần 3: Đêm ngày 26/8/2021 T đến nhà Ph hỏi Ph có mua nồi cơm điện 

không, Ph trả lời “Cứ lấy về đây anh mua cho” sau khi được Ph hứa hẹn, T đi bộ 

một mình đến quán Karaoke H, vẫn theo lối cũ T đi vào gian bếp trộm cắp các tài 

sản gồm: 01 nồi cơm điện, 01 ấm điện siêu tốc liền đế và 02 xoong nhôm mang về 

bán cho Ph được 200.000 đồng. 

 Lần 4: Đang trong giai đoạn giải quyết tin báo tố giác vụ trộm cắp tại quán 

Karaoke H, khoảng 08 giờ ngày 24/9/2021 T đi lang thang tìm nơi sơ hở để trộm 

cắp tài sản, phát hiện nhà chị Lộc Thị T thường xuyên vắng nhà, nên T đi vòng ra 

phía sau nhà thấy cửa khép chốt cài phía trong không chắc, nên mở cửa vào bên 

trong nhìn thấy 01 xe môtô nhãn hiệu Yamaha Sirius Biển kiểm soát: 36K5- 

307.86 dựng ở hành lang trong nhà, T tìm thấy chìa khóa xe trên nóc tủ lạnh nên 

lấy chìa khóa mở khóa điện dắt xe ra bãi đất trống bên cạnh nhà chị T rồi nổ máy 

đưa xe đi cất giấu. Chiều ngày 27/9/2021 T sử dụng chiếc xe này làm phương tiện 

đi lại, quá trình lưu thông trên đường khu vực thị trấn L, huyện Ng bị Tổ công tác 

của Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Ngọc Lặc yêu cầu dừng xe để kiểm 

tra hành chính, T không chấp hành hiệu lệnh mà điều khiển xe bỏ chạy đến nhà 

anh Phạm Văn B, sinh năm 2000; địa chỉ tiểu khu V, thị trấn L, T hỏi vay anh B số 
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tiền 1.500.000 đồng, bỏ xe tại nhà anh B và không nói gì liên quan đến hành vi của 

mình rồi bỏ trốn. 

 Ngày 28/9/2021 anh Phạm Văn B đến Đội Cảnh sát giao thông Công an 

huyện Ngọc Lặc để nhờ tra cứu thông tin về chiếc xe môtô T để lại, Công an 

huyện Ngọc Lặc xác định chiếc xe này là của chị Lộc Thị T, nên đã tiến hành tạm 

giữ và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Lặc. 

 Đối với hành vi trộm cắp tài sản của Bùi Văn Phòng: 

 Khoảng 20 giờ, ngày 27/8/2021 Bùi Văn Ph điều khiển xe mô tô BKS: 

36H1- 006.48 chở Lê Đình T từ nhà đi đến khu phố C, thị trấn L, khi gần đến 

quán Karaoke H, T kêu đau bụng, yêu cầu Ph dừng xe, sau đó T xuống xe đi vào 

bãi đất trống để đi vệ sinh. Ph đứng ngoài chờ một lúc không thấy T quay lại, nên 

Ph đi vào khu vực quán Karaoke H để tìm T nhưng không gặp T, thấy trong quán 

Karaoke H có nhiều tài sản và không có người trông coi, nên Ph nảy sinh ý định 

trộm cắp tài sản, Ph quay ra xe môtô lấy 01 chiếc kìm trong cốp xe rồi quay vào 

quán trộm cắp 01 bếp ga tại nhà bếp, 02 quạt treo tường tại phòng ngủ, sau đó 

dùng tay bẻ gãy chốt cửa phòng hát Vip 2, sử dụng kìm cắt đứt các dây điện đang 

đấu nối với các thiết bị trong phòng hát rồi trộm cắp 01 cục đẩy âm thanh, 01 tăng 

âm loa đài, 01 đầu thu sóng Micro, 01 tivi, 02 loa âm thanh, T đưa tất cả tài sản 

trộm cắp qua lỗ thủng hàng rào B40 ra ngoài bãi đất trống, sau đó chở về nhà 

mình cất giấu. Về phần T sau khi đi vệ sinh quay trở ra không thấy Ph đâu, nên T 

đã đi bộ về nhà mình rồi đi ngủ. 

 Sau khi phát hiện bị mất tài sản ngày 28/8/2021 anh Lê Thế L đã đến Công 

an huyện Ngọc Lặc trình báo sự việc. Tại Cơ quan CSĐT Lê Đình T và Bùi Văn 

Ph đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, Bùi Văn Ph giao nộp các tài 

sản do mình trộm cắp được và các tài sản mua của Lê Đình T. 

Tại Bản kết luận định giá tài sản số 31/KL-HĐĐG ngày 29/9/2021 của Hội 

đồng định giá tài sản UBND huyện Ngọc Lặc đã kết luận: 

 - Đối với tài sản bị cáo T trộm cắp ngày 24/8/2021:  01 Block ( Lốc), vỏ 

màu đen, có dòng chữ Madein THAILAND, có dán tem dòng chữ KULTHORN, 

được gắn giá đỡ bằng kim loại, trọng lượng 9,5 kg. Giá trị tài sản tại thời điểm xảy ra 

vụ việc là: 2.500.000 đồng. 

 - Đối với tài sản bị cáo T trộm cắp ngày 25/8/2021:  01 máy bơm, nhãn hiệu 

Water Pump của Công ty TNHH điện cơ Hưng Thi, loại máy bơm 02 đầu, model 

04HT, trọng lượng 29kg. Giá trị tài sản tại thời điểm bị mất trộm là: 1.200.000 đồng. 

 - Đối với tài sản bị cáo T trộm cắp ngày 26/8/2021 gồm: 01 nồi cơm điện tự 

động, nhãn hiệu AIDI, model MR- SM09K, dung tích 1,8 lít. Giá trị tài sản tại thời 

điểm bị mất trộm là: 530.000 đồng; 01 ấm điện đế liền, ký hiệu HTDL- 001, dung 

tích 5 lít. Giá trị tài sản tại thời điểm bị mất trộm là: 120.000 đồng; 02 nồi nhôm có 

giá trị tài sản tại thời điểm bị mất trộm là: 150.000 đồng. Tổng giá trị tài sản Lê Đình 

T trộm cắp vào đêm 26/8/2021 là: 800.000 đồng. 
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 Tổng giá trị tài sản Lê Đình T trộm cắp vào các ngày 24, 25 và 26/8/2021 là 

4.500.000 đồng. 

 Đối với tài sản bị cáo Lê Đình T trộm cắp ngày 24/9/2021, tại bản kết luận 

định giá tài sản số 34/KL-HĐĐG ngày 25/10/2021 của Hội đồng định giá tài sản 

UBND huyện Ngọc Lặc đã kết luận: 01 xe mô tô, nhãn hiệu YAMAHA Sirius, biển 

kiểm soát 36K5- 307.86 có giá trị là 3.600.000 đồng. 

 * Đối với tài sản bị cáo Bùi Văn Ph trộm cắp ngày 27/8/2021, tại bản kết 

luận định giá tài sản số 28/KL-HĐĐG ngày 29/9/2021 của Hội đồng định giá tài 

sản UBND huyện Ngọc Lặc đã kết luận có tổng giá trị là 8.500.000 đồng, bao gồm: 

 - 01 tivi, nhãn hiệu TCL 40 inch có giá trị 1.250.000 đồng. 

 - 01 tăng âm loa đài giá trị là 1.300.000. 

 - 02 loa âm thanh có giá trị là 2.000.000 đồng. 

 - 01 cục đẩy âm thanh có giá trị là 1.000.000 đồng. 

 - 01 đầu karaoke có giá trị là 1.200.000 đồng. 

 - 01 bếp ga, loại 02 bếp nấu có giá trị là 200.000 đồng. 

 - 01 đầu thu sóng Micro không dây có giá trị là 1.550.000 đồng. 

* Bản án số 62/2021/HS-ST ngày 30/11/2021 của Tòa án nhân dân huyện 

Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa:  

           - Căn cứ: Khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự; Tuyên bố các bị cáo Lê Đình 

Tiền và Bùi Văn Phòng phạm tội "Trộm cắp tài sản". 

   - Áp dụng: Khoản 1 Điều 173; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 

Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự; Xử phạt bị cáo Lê Đình T 12 (mười hai) tháng 

tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giam, ngày 05 tháng 10 năm 

2021. 

   - Áp dụng: Khoản 1 Điều 173; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật 

Hình sự; Xử phạt bị cáo Bùi Văn Ph 10 (mười) tháng tù, thời hạn chấp hành hình 

phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, án phí, quyền kháng 

cáo theo quy định của pháp luật. 

* Ngày 11/12/2021 bị cáo Bùi Văn Ph kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và 

hưởng án treo.  

         * Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa: Ngày 11/12/2021, 

bị cáo Bùi Văn Phòng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án 

treo; Theo Biên bản xác minh ngày 22/02/2022 của Tòa án nhân dân huyện Ngọc Lặc 

thì bị cáo Bùi Văn Ph đã chết ngày 24/12/2021 theo Trích lục khai tử số 10/TLKT-BS 

ngày 22/02/2022 của UBND thị trấn L, huyện Ng, tỉnh Thanh Hóa. 
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Đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ khoản 2 Điều 359 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Hủy một phần Bản án số 62/2021/HS-ST ngày 30/11/2021 của Tòa án nhân dân 

huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa và đình chỉ vụ án đối với bị cáo Bùi Văn Ph. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại Bản án số 62/2021/HS-ST ngày 30/11/2021 của Tòa án nhân dân 

huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa đã căn cứ vào khoản 1 Điều 173; điểm i, s 

khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Bùi Văn Ph 10 (mười) 

tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". Ngày 11/12/2021 bị cáo Bùi Văn Ph kháng cáo 

xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo.  

[2] Theo kết quả xác minh ngày 22/02/2022 của Tòa án nhân dân huyện 

Ngọc Lặc thì bị cáo Bùi Văn Ph đã chết ngày 24/12/2021; theo Trích lục khai tử 

số 10/TLKT-BS ngày 22/02/2022 của UBND thị Trấn L, huyện Ng cấp. Như vậy, 

Bị cáo Bùi Văn Ph là người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết. Theo 

quy định tại khoản 2 Điều 359 Bộ luật Tố tụng hình sự; Hội đồng xét xử phúc 

thẩm hủy một phần Bản án số 62/2021/HS-ST ngày 30/11/2021 của Tòa án nhân 

dân huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa và đình chỉ vụ án đối với bị cáo Bùi Văn 

Ph.  

[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo kháng nghị. 

  Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn cứ: Khoản 2 Điều 359; khoản 7 Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự; 

Hủy một phần Bản án số 62/2021/HS-ST ngày 30/11/2021 của Tòa án nhân dân 

huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa và đình chỉ vụ án đối với bị cáo Bùi Văn Ph, 

sinh ngày 11/11/1986; địa chỉ: Khu phố H, thị trấn L, huyện Ng, tỉnh Thanh Hóa. 

- Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

        - Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

 

Nơi nhận: 
- TAND, VKSND cấp cao tại Hà Nội; 

 - VKSND tỉnh Thanh Hóa; 

- Sở Tư pháp Thanh Hóa; 

- VKS,TA,THAHS huyện Ngọc Lặc;                                       

- THADS huyện Ngọc Lặc;    

- Tổ HC-TP; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà 

 

                        (đã ký) 

 

Lê Thị Hiệu 

 


